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            Bình Tân, ngày         tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Thực hiện tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm 

đợt 2/2026 trên địa bàn xã Bình Tân

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 9855/UBND-KTN ngày 23/9/2026 của UBND thành 
phố Đồng Nai về việc tiếp tục triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 
môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2026;

Căn cứ Công văn số 802/CCCNTS-TY ngày 02/10/2026 của Chi cục Chăn 
nuôi và Thủy sản về việc tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm Đợt 2/2026 
trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-SNNMT ngày 02/10/2026 của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường về việc tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm Đợt 2/2026 trên 
địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026;

Để chủ động kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và các 
bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, UBND xã Bình Tân ban hành Kế 
hoạch thực hiện tiêm phòng đợt 2 năm 2026 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm, duy trì mức kháng thể 

bảo hộ, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.
Tăng cường công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi; nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện tiêm 
phòng các bệnh bắt buộc theo quy định.

Chủ động phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo, hạn chế nguy cơ lây truyền 
sang người, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 
năm 2026 trên địa bàn xã Bình Tân.

2. Yêu cầu
Tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng loại vắc xin, liều lượng, đường 

tiêm và quy trình kỹ thuật; bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi.
Phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm đối 

với bệnh cúm gia cầm và viêm da nổi cục theo yêu cầu của kế hoạch cấp trên; đối 
với các bệnh khác, thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn và tình hình đàn vật 
nuôi thực tế.
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Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin; tránh thất 

thoát, lãng phí, không để vắc xin tồn đọng hoặc hết hạn sử dụng.
Huy động sự phối hợp của phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan và 

Ban điều hành 08 thôn trong việc rà soát, thống kê đàn vật nuôi, tuyên truyền và 
tổ chức tiêm phòng.

Chủ động bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết để hoàn thành 
tiêm phòng đúng tiến độ.

Tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm đối với CGC 
và 80% tổng đàn đối với Viêm da nổi cục (VDNC)

Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng đối với bệnh CGC đạt từ 70% trở lên.
II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng, vắc xin tiêm phòng
a) Bệnh dại trên động vật:
Tiêm phòng đàn chó, mèo của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo có phát sinh ổ dịch năm 2026 trên 

địa bàn xã Bình Tân.
b) Bệnh VDNC trâu bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò chăn nuôi quy mô 

nông hộ trên địa bàn xã Bình Tân.
2. Số lượng vắc xin dự kiến
Căn cứ số liệu đăng ký tại Phụ lục IV Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, số liệu vắc xin dự kiến cho xã Bình Tân, cụ thể như sau:

STT Loại vắc xin Số lượng đăng ký 
(liều)

1 Vắc xin, viêm da nổi cục trâu, bò 500
2 Vắc xin Dại hộ đồng bào Dân tộc thiểu số 600

Tổng cộng 1.100
Số lượng nêu trên là số đăng ký, việc tiếp nhận và tổ chức tiêm phòng thực 

hiện theo số lượng vắc xin được thành phố cấp phát chính thức. Đối với các loại 
vắc xin khác, người chăn nuôi có trách nhiệm chủ động tổ chức tiêm phòng theo 
quy định.

3. Thời gian thực hiện
Từ ngày 10/10/2026 đến ngày 14/10/2026: Tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, biện pháp phòng, chống 
dịch và lịch tiêm phòng; tổ chức tiếp nhận, bảo quản vắc xin.

Từ ngày 15/10/2026 đến ngày 04/11/2026: triển khai tiêm phòng.
Ngoài đợt tiêm phòng chính, tổ chức triển khai tiêm phòng bổ sung thường 

xuyên hằng tháng để tạo miễn dịch khép kín trên đàn gia súc, gia cầm.
* Lưu ý: Trường hợp phải điều chỉnh lịch tiêm phòng, Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp xã phối hợp với Trưởng thôn thông báo kịp thời đến các hộ chăn nuôi 
và báo cáo UBND xã.
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4. Công tác tuyên truyền.
4.1. Nội dung thông tin, tuyên truyền
Tuyên truyền về đặc điểm, mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan của bệnh 

VDNC, Cúm gia cầm trên đàn gia cầm. Đồng thời hướng dẫn cách nhận biết gia 
cầm mắc hoặc nghi mắc bệnh và biện pháp xử lý, phòng chống dịch bệnh theo 
quy định thú y.

Thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan 
đến quản lý chăn nuôi và công tác tiêm phòng bắt buộc đối với gia cầm; nhấn 
mạnh trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc khai báo, quản lý và thực hiện tiêm 
phòng vắc xin.

Xử lý các trường hợp vi phạm hành chính đối với hành vi không chấp hành 
tiêm phòng bắt buộc, hành vi che giấu dịch hoặc không khai báo dịch bệnh theo 
đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân chăn nuôi về tiêm phòng; hướng 
dẫn theo dõi vật nuôi sau tiêm và các biện pháp xử lý khi xảy ra phản ứng bất 
thường.

4.2. Cách thức thông tin, tuyên truyền
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thông báo cụ thể lịch tiêm phòng bệnh cho 

gia súc, gia cầm đợt 2/2026 trên hệ thống loa truyền thanh và trang thông tin điện 
tử xã, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân hiểu được các lợi ích của việc 
tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Trưởng các thôn, chi hội nông dân các thôn, nhân viên thú y phụ trách địa 
bàn thông báo rộng rãi và dán thông báo Kế hoạch tiêm phòng bệnh cho gia súc, 
gia cầm này tại Hội trường các thôn để nhân dân được biết.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí tiêm phòng
a) Bệnh viêm da nổi cục trâu bò: Ngân sách hỗ trợ 100% chi phí vật tư, vắc 

xin, công tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò chăn nuôi nông hộ 
trên địa bàn xã.

b) Bệnh Dại chó mèo: Ngân sách hỗ trợ 100% chi phí vật tư, vắc xin, công 
tiêm phòng bệnh cho đàn chó, mèo của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

c) Đối với hộ chăn nuôi không thuộc diện được ngân sách hỗ trợ, chủ hộ chi 
trả chi phí vật tư, vắc xin và công tiêm phòng.

Thực hiện tiêm phòng theo hướng xã hội hóa, chủ hộ chăn nuôi trả chi phí 
tiêm phòng bao gồm vật tư, vắc xin và công tiêm phòng.

d) Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi quy mô trang trại
Tự lo kinh phí tiêm phòng bao gồm tiền mua vật tư, vắc xin và công tiêm 

phòng, chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng; chịu sự giám sát dịch bệnh theo 
quy định.

2. Nguồn kinh phí
Ngân sách thành phố: Hỗ trợ vắc xin viêm da nổi cục, vắc xin dại và các 

loại vắc xin, vật tư khác thoe danh mục, số lượng được phân bổ.
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Ngân sách xã: Công tiêm phòng công dẫn đường, xăng xe cho người tham 

gia tiêm phòng, các vật tư phục vụ công tác tiêm phòng khác ngoài các  vật tư 
thành phố đã bố trí nêu trên (đá bảo quản vắc xin, cồn sát trùng, bông gòn, xà 
phòng, đèn pin, áo mưa). Kinh phí thực hiện theo Quyết định 1012/QĐ-UBND 
ngày 22/07/2026 của UBND xã Bình Tân về việc giao dự toán điều chỉnh thu 
ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2026 (đợt 1).

Nguồn kinh phí của tổ chức, cá nhân chăn nuôi: Các tổ chức, cá nhân có 
hoạt động chăn nuôi chủ động kinh phí để tổ chức tiêm phòng các bệnh thuộc diện 
tiêm phòng bắt buộc ngoài phạm vi được ngân sách hỗ trợ theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã
Thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã. Đồng thời hướng 

dẫn, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền nội dung tiêm phòng bệnh cho gia 
súc, gia cầm trên hệ thống thông tin, truyền thanh của xã để người dân và các hộ 
chăn nuôi trên địa bàn biết cùng phối hợp thực hiện.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền trong 
cộng đồng về lợi ích của việc tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2/2026  
nhằm phòng chống bệnh trên địa bàn.

Rà soát, đăng ký nhu cầu vắc xin; dự kiến nhân lực, phương tiện và kinh 
phí; tham mưu tổ chức tiêm phòng, thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan thực hiện, kiểm tra, 
giám sát công tác tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2/2026 trên địa bàn 
xã và việc chấp hành của các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ động nguồn nhân lực, máy móc, trang thiết bị cần thiết để tổ chức thực 
hiện công tác tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2/2026 trên địa bàn xã.

Tổng hợp số liệu, kết quả thực hiện gửi Phòng Kinh tế xã.
Lập dự trù kinh phí thực hiện công tác tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia 

cầm đợt 2 năm 2026, gửi Phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền 
xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Phòng Kinh tế xã
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện công tác tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2/2026 trên địa bàn 
xã bảo đảm đúng kế hoạch và quy định. 

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện công tác tiêm phòng theo Kế hoạch; 
hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thực hiện thanh, quyết toán kinh phí 
theo đúng quy định hiện hành. 

Phòng Kinh tế xã tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo cấp trên theo quy định.
3. Ban Chỉ huy Quân sự xã: Cử lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với 

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã hỗ trợ công tác tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia 
cầm đợt 2 năm 2026 tại các thôn theo Kế hoạch.

4. Ban điều hành các thôn trên địa bàn xã
Thông báo lịch tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi; tuyên truyền, vận động 



5
người dân chủ động phối hợp thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm 
theo kế hoạch. 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các đơn vị liên quan và nhân 
viên thú y phụ trách địa bàn rà soát số lượng gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm 
phòng; hỗ trợ hướng dẫn đường đi, liên hệ các hộ chăn nuôi và tạo điều kiện thuận 
lợi cho công tác tiêm phòng tại địa bàn. 

Vận động các hộ chăn nuôi chấp hành việc tiêm phòng, bảo đảm tỷ lệ tiêm 
phòng theo kế hoạch; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh về 
UBND xã (qua Trung tâm Dịch vụ tổng hợp) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện hiện tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia 
cầm đợt 2/2026 trên địa bàn xã Bình Tân, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị 
trực thuộc UBND xã, Ban điều hành các thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ sản (b/c);
- Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 10 (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- LĐVP;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;
- Ban Chỉ huy Quân sự xã;
- Ban điều hành các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Ngọc
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